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KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 
 

 

Căn cứ Luật Thú Y ngày 19 tháng 6 năm 2015;                                    

Căn cứ Hướng dẫn số 25/NN - PTNT - HD ngày 25/01/2005 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Bắc Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với 

cán bộ phụ trách chuyên ngành Thú y xã; 

Căn cứ Quyết định số 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ 

NN&PTNT quy định về tiêm phòng bắt buộc vac xin cho đàn gia súc, gia cầm; 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện; TTDVNN TH  huyện Hiệp Hòa. 

Để chủ động phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm đặc biệt như Cúm 

gia cầm, LMLM, Tai xanh... đến đàn vật nuôi trên địa bàn toàn xã. UBND xã 

Lương Phong xây dựng kế hoạch cho công tác chăn nuôi và thú y trên địa bàn 

xã năm 2023 như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

Nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, hạn chế sự lây lan của 

dịch bệnh, giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra trong chăn nuôi, hạn chế sự phát 

sinh các lọai dịch bệnh gây nguy hiểm cho người, góp phần thúc đẩy phát triển 

chăn nuôi trên địa bàn xã.  

Nâng tỷ lệ tiêm phòng các loại vac xin tăng từ 5 - 10% so với  cùng kỳ 

năm 2022; phấn đấu không để thôn, xóm, các trang trại, gia trại bỏ trắng tiêm 

phòng. 

Đối với đàn lợn: ở các hộ nhân dân, các trang trại, gia trại, các hộ chăn 

nuôi tập trung, các hộ kinh doanh con giống tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% các loại 

vac xin theo quy định.  

Đối với đàn gia cầm: Tiêm phòng 100% vac xin cúm gia cầm trong diện 

phải tiêm. 

Đối với các loại vac xin khác tiêm theo định kỳ, đảm bảo chất lượng và tỷ 

lệ. Tiêm phòng triệt để vac xin LMLM, Tai xanh, Cúm gia cầm theo chủ trương 

kế hoạch của TW, tỉnh và của huyện năm 2023. 

Đối với đàn trâu, bò: tiêm phòng bắt buộc vac xin THT theo mùa vụ và 

tiêm phòng bổ sung theo tình hình diễn biến dịch. 



Đối với đàn chó mèo: Tiêm phòng vac xin dại vô hoạt, tập trung tiêm vào 

trung tuần tháng 5 và tiêm phòng bổ sung trong các tháng của năm. 

Đối với đàn cá: Tăng cường hướng dẫn về chuyên môn để nhân dân chủ 

động nuôi theo đúng các biện pháp kỹ thuật. 

II. NỘI DUNG. 

1. Công tác quản lý dịch bệnh 

Chủ động phát hiện và báo cáo kịp thời mọi diễn biến, tình hình dịch bệnh 

tại địa phương với cơ quan chuyên môn cấp trên. 

Khi có dịch, dịch xảy ra, tổ chức thực hiện các qui định tuân thủ theo 

hướng dẫn của Chi cục CN&TY, UBND huyện và TTDVKTNN huyện; thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh (bao vây, khống chế, quản lý gia súc, 

gia cầm, vệ sinh tiêu độc, khử trùng…). 

2. Công tác tiêm phòng 

Thống kê đầy đủ số lượng đàn gia súc, gia cầm tại địa phương. Tuân thủ 

sự chỉ đạo của chuyên ngành; trên cơ sở tiêm phòng hàng năm, tổ chức tiêm 

phòng các loại vac xin theo đúng quy định cho đàn gia súc, gia cầm tại xã, kịp 

thời, đạt tỷ lệ, quy trình kỹ thuật trong công tác tiêm phòng. 

Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng cho đàn vật nuôi theo đúng quy định. 

3. Công tác kiểm soát giết mổ 

Thực hiện việc kiểm soát giết mổ, kiểm tra VSTY đối với tất cả các hộ 

kinh doanh, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn xã. 

4. Công tác quản lý thuốc thú y và các hoạt động dịch vụ về thú y 

Thống kê các tổ chức, cá nhân tại xã có hoạt động kinh doanh thuốc thú y 

và hành nghề thú y để yêu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận hành nghề theo 

đúng quy định. 

Tổ chức phối hợp với ngành dọc cấp trên, các ngành liên quan tổ chức kiểm tra 

các hộ kinh doanh, các trang trại, gia trại trên địa bàn và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo đúng quy định. 

5. Công tác quản lý hoạt động chăn nuôi tại địa phƣơng và hƣớng 

dẫn chuyển giao KHKT 

Thống kê số lượng các hộ chăn nuôi tập trung tại địa phương. 

Thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền hiểu biết về dịch bệnh 

cho người chăn nuôi nắm và hiểu để thực hiện theo đúng kỹ thuật. Dự kiến tập 

huấn KHKT cho 13 thôn khoảng từ 15 đến 20 buổi (kinh phí tập huấn được trích 

từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2023). 

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Tuyên truyền 



Đài Truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền sâu rộng các yêu cầu trong 

Pháp lệnh thú y về phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để nhân dân trong 

xã được biết và cùng thực hiện.  

2. Tổ chức 

UBND xã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch công tác thú y năm 2023 

đến các ngành, đoàn thể của xã, các thôn trong xã. (Giao chỉ tiêu tiêm phòng cụ 

thể cho từng thôn). 

3. Chuyên môn 

Cán bộ thú y xã xây dựng kế hoạch chung về công tác thú y – nuôi trồng 

thủy sản năm 2023. 

Tổ chức công tác VSTĐKT phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên 

địa bàn xã gồm các đợt như sau: 

Đợt 1: Tổ chức ra quân VSTĐKT vào tháng 02/2023. 

Đợt 2: Tổ chức ra quân VSTĐKT vào tháng 5/2023. 

Đợt 3: Tổ chức ra quân VSTĐKT vào tháng 8/2023. 

Đợt 4: Tổ chức ra quân VSTĐKT vào tháng 11/2023. 

Tổ chức tiêm phòng vac xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn 

toàn xã năm 2023. 

Từ ngày 15/3 đến ngày 25/3/2023 triển khai tiêm phòng các loại vác xin 

vụ xuân – hè năm 2023. 

Từ ngày 02/4 đến ngày 05/5 tiêm phòng bổ sung tất cả các loại vac xin 

như: Tai xanh, LMLM, Cúm gia cầm.....(theo hướng dẫn của cấp trên). 

Trong tháng 5/2023 triển khai tiêm phòng bắt buộc vac xin Dại cho đàn 

chó, mèo. 

Từ tháng 9 đến tháng 10/2023 triển khai tiêm phòng vac xin vụ thu - đông 

năm 2023 và thực hiện tiêm phòng các loại vac xin hỗ trợ khác từ TW, tỉnh, 

huyện... 

4. Kinh phí thực hiện. 

Kế hoạch kinh phí chi cho công tác chăn nuôi và thú y năm 2023 như sau: 

Chi mua vôi bột để khử trùng, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi là 

10 tấn. 

10 tấn x 3200.000đ/tấn = 32.000.000đ. 

Chi mua thuốc khử trùng, tiêu độc (hóa chất) 300 lít. 

300 lít x 126.000đ/lít = 37.800.000đ. 

Chi công phun hóa chất tiêu độc khử trùng 04 đợt số tiền là: 3.200.000đ. 

Chi hỗ trợ các loại vác xin: LMLM, Tai xanh, Cúm gia cầm do TW, tỉnh, 

huyện.(trong trường hợp thu đối ứng) 



Chi mua bình phun thuốc KTTĐ. 

02 chiếc x 1.200.000đ/chiếc = 2.400.000đ.. 

Chi hỗ trợ các loại vac xin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023 số 

tiền là 8.000.000đ. 

Chi triển khai hội nghị tiêm phòng và phòng chống dịch năm 2023 số tiền 

là 2.000.000đ. 

Chi kinh phí cho công tác tập huấn chuyển giao KHKT số tiền là: 

3.000.000đ. 

Tổng dự toán chi cho công tác thú y năm 2023 số tiền là: 88.400.000đ. 

5. Các ngành, đoàn thể 

Văn phòng UBND, Tài chính NS xã, Hội ND xã, Hội PN xã, Đoàn TN và các 

ông, bà trưởng các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối 

hợp, tạo điều kiện để cán bộ thú y hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. 

UBND huyện tăng cường chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí cho công tác thú y tại 

địa phương. 

Trạm chăn nuôi & thú y huyện giúp đỡ địa phương xây dựng, củng cố, tập 

huấn chuyên môn nhiệm vụ cho mạng lưới thú y cơ sở. 

Trên đây là Kế hoạch về công tác chăn nuôi thú y và nuôi trồng thủy sản 

năm 2023. UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể xã có liên quan, cán bộ thú y 

xã, các ông, bà trưởng thôn, thú y tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm 

túc./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Trung Tâm DVKTNN huyện (b/c);                                                                         

- TT Đảng ủy- HĐND - UBND (b/c);  

- Các ngành, đoàn thể liên quan (t/h) ; 

- Cán bộ TY, các ông( bà) trưởng thôn (t/h); 

- Lưu: VT,     

  
 

KT. CHỦ TICH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sơn Động 
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